
Kính gửi : - Cảng vụ hàng hải Cần Thơ

- Cảng vụ hàng hải An Giang

- Cảng vụ hàng hải Đồng Tháp

- Cảng vụ hàng hải Kiên Giang

- Đại diện Cảng vụ hàng hải Kiên Giang tại Hòn Chông

- Đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Hậu Giang.
I. TÀU ĐẾN :

Quốc Chiều Mớn Thời

tịch dài nước gian

1 P26(Khoẻ)-Bình Trong Trung 89 Vn 88.8 4.7 1830 B0 - PTMK 11H00 MEKONG LSH

2 P32(Tín) CHETTHANABODI 2 Thailand 86,5 4.8 1590 TN - VX 06H00 MEKONG

3 P5(Hải A) AQUA MEKONG Cambodia 62,4 2.5 1300 Vx - sd 07H00 Tự túc 

4 P31(Phương) MEKONG JEWEL VN 79,9 3.5 2494 Vx - sd 08H00 Tự túc 

5 P27(Hải B) MEKONG EXPLORER VN 54,5 1.75 1531 Vx - sd 12H00 Tự túc 

6 P23(Long)-Bảo DUZGIT INTEGRITY Malta 131,8 6 7833 Kncsh - SGPT 07H00 MEKONG Đi tiếp

II. TÀU ĐI  :

Quốc Chiều Mớn Thời

tịch dài nước gian

1 P37(Trí) Viet Thuan 10-01 VN 103,8 3 4598 Ndsh1 - Đa 07H00 Duc Nguyen

2 P30(Việt) Long phu 09 VN 107,7 4.7 4409 Tnb - Đa 09H00 Nam Nguyen

3 P22(Trung) Vp Asphalt 2 VN 98 4 3118 XDTN - Đa 16H00 Mega star

4 P34(Đạt) Viking Saigon VN 78,9 2 3051 Mtho - CB 16H00 Tự túc 

III. TÀU DỜI :

Quốc Chiều Mớn Thời

tịch dài nước gian

1 P33(Khoa) VIET THUAN HN-01 VN 79,8 5.8 2827 Kn cc2 - Ndsh1 07H30 Duc Nguyen

* TÌNH TRẠNG PHAO LUỒNG

Ngày 15 tháng 1 năm 2025

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI NHÁNH HOA TIÊU V Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 

Ghi chú

STT Họ tên Hoa tiêu Tên Tàu GT Cầu bến ĐẠI LÝ Ghi chú

STT Họ tên Hoa tiêu Tên Tàu GT Cầu bến ĐẠI LÝ

Ghi chú

Cần Thơ, ngày 14 tháng 1 năm 2025

STT Họ tên Hoa tiêu Tên Tàu GT Cầu bến ĐẠI LÝ


